Bài 30: (Tr.128)                  

園中花
園中花，先後開。桃花紅，李花白，桂花黄。菊有多種，顏色不同。
1. Phiên âm:  Viên trung hoa

Viên trung hoa, tiên hậu khai. Đào hoa hồng, lý hoa bạch, quế hoa hoàng. Cúc hữu đa chủng, nhan sắc bất đồng.
2. Dịch nghĩa: Hoa trong vườn 
Hoa trong vườn, nở trước nở sau. Hoa đào màu đỏ, hoa mận màu trắng, hoa quế màu vàng. Hoa cúc có nhiều giống, màu sắc không giống nhau.  

3. Từ mới
園/园 viên: vườn (DT, 13 nét, bộ vi 囗); 

花 hoa: Hoa, hoa của cây cỏ (DT, 8 nét, bộ 艸 thảo)

開/开 khai: nở, mở (Đgt, 12 nét, bộ môn 門); 

桃 đào: cây đào (DT, 10 nét, bộ mộc 木); 

紅 hồng: màu đỏ hồng (TT, 9 nét, bộ mịch 糸); 

李 lý: cây mận (DT, 7 nét, bộ mộc); 

桂 quế: cây quế (DT, 10 nét, bộ mộc 木); 

黃/黄hoàng: màu vàng, (TT, 12 nét, bộ 黃 hoàng)

菊 cúc: hoa cúc (DT, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹); 

多đa:  Nhiều (TT, 6 nét, bộ tịch 夕)

種 chủng: giống, loại (DT, 14 nét, bộ hòa 禾); 

顏 色 nhan sắc: mầu sắc, vẻ ngoài (DT, 顏 18 nét, bộ hiệt 頁; 色 6 nét, bộ sắc 色).

同 đồng: đồng, giống nhau (TT, 6 nét, bộ 口 khẩu)

Các từ loại ngữ pháp trong bài: 

園中PVT花，先後PT開。桃花紅，李花白，桂花黄。菊有多種，顏色不PT同TT。
Bài tập

I. Phiên âm dịch nghĩa 

II. Ngữ pháp

4. Ngữ pháp
ĐỘNG TỪ:  Xem sách TOÀN THƯ
Động từ dùng để diễn tả một hành động, một xúc cảm tâm lý, một việc xảy ra, hay một  trạng thái của người hay sự vật. Thí dụ: 

· 獸走。Thú tẩu: Muông chạy (hành động).

· 吾甚閔焉。Ngô thậm mẫn yên. Ta rất đau lòng (Đại Việt sử ký toàn thư) (cảm xúc).

· 霜散Sương tán. Sương tan (trạng thái, biến hoá).

· 花開Hoa khai. Hoa nở (việc xảy ra).

2. Một số đặc điểm ngữ pháp của động từ 

a/ Động từ có thể được bổ nghĩa bằng những từ chỉ trình độ, thời gian, ý kiến v.v. Thí dụ  :

· 大悅Đại duyệt. Cả mừng.

· 不見Bất kiến. Không thấy.

· Nhưng chỉ những động từ diễn tả những động tác tâm lý, như 喜hỉ: mừng, 怒nộ: giận, 思tư: suy nghĩ mới có thể  được bổ nghĩa bằng những từ chỉ trình độ, còn hầu hết những động từ khác thì không, như không thể viết "chí tẩu": rất chạy?, "thậm kiến": rất thấy?...

b/ Mọi động từ đều có thể  kết hợp với một  từ chỉ số xác định đặt ở trước nó để chỉ số lần diễn ra của động tác, hành vi, biến hoá. Thí dụ:

季文子三思而後行。Quí Văn tử tam tư nhi hậu hành. Quí Văn tử suy đi nghĩ lại ba lần rồi mới hành động (Luận ngữ). 

c/ Hầu hết động từ có thể  trực tiếp làm vị ngữ trong câu (xem ngữ pháp bài 89). Thí dụ: 

· 花殘，月缺。Hoa tàn, nguyệt khuyết. Hoa tàn, trăng khuyết.

3. Có thể chia động từ ra làm 4 loại: 

(1) Động từ nội động: để chỉ những hoạt động không tác động đến mọi sự vật khác, nghĩa là không cần phải có tân ngữ. Thí dụ:

· 月出Nguyệt xuất. Trăng mọc. 
Tuy nhiên có thể  có bổ ngữ chỉ trạng thái, địa điểm, thời gian: 

· 月出於東山之上。Nguyệt xuất ư Đông Sơn chi thượng. Trăng mọc trên núi Đông Sơn (Tô Thức: Tiền Xích Bích Phú).

Có hai loại nhỏ: 

a/ Động từ nội động phổ thông. Thí dụ: 

· 風雨驟至。Phong vũ sậu chí. Mưa gió vụt đến (Âu Dương Tu: Thu thanh phú).

b/ Động từ nội động không hoàn toàn. Thí dụ:

· 扮一丐者往。Phẫn nhất cái giả vãng. Giả làm người ăn xin mà lại (Nguỵ Tuấn: Biên thành).

(2) Động từ ngoại động: dùng diễn tả một  động tác mà thế lực có thể  đạt đến các sự vật khác, nghĩa là có thể  hoặc cần phải có một tân ngữ.

Thí dụ:

· 玄案先生嗜書Huyền Án tiên sinh thị thư. Huyền Án tiên sinh thích (đọc) sách (Bạch Cư Dị).

Có thể chia làm 3 loại nhỏ:

a/ Động từ ngoại động phổ thông: 

· 賊列陣十餘里。Tặc liệt trận thập dư lý. Giặc dàn quân dài ra đến mười dặm (Vương Nguyên).

b/ Động từ ngoại động không hoàn toàn: vị, dĩ, sử, lịnh...

· 始我以汝為聖人邪？Thuỷ ngã dĩ nhữ vi thánh nhân da! Ban đầu tả truyện cho ngươi là bậc thánh nhân! (Trang Tử).

c/ Động từ ngoại động có hai tân ngữ: Gồm những động từ biểu thị sự ban tặng như tứ, dư, thụ, bái...

予賜汝孟之麋Dư tứ nhữ Mạnh Chư chi mi.Ta cho ngươi con nai của Mạnh Chư (Tả truyện).

(3) Đồng động từ: Gọi là "đồng động từ" vì nó không biểu thị một động tác cụ thể. nhưng trong câu, nó có vị trí và vai trò ngữ pháp như một  động từ. Đồng động từ thường dùng trong các trường hợp khẳng định, phủ định, so sánh.

· Những đồng động từ thường dùng là: 是thị, 為vi, 即tức, 則tắc, 乃nãi, 有hữu, 非phi, 匪phỉ, 無vô, 毋vô, 微vi, 猶do, 類loại, 等đẳng.

(4)Trợ động từ: dùng kèm với động từ chính.

· -Trợ động từ không thể dùng độc lập, nó luôn luôn đứng trước hay sau động từ chính;

· -Trợ động từ không thể có tân ngữ;

· -Trong nhiều trường hợp, chức năng ngữ pháp của trợ động từ tương tự như phó từ, nhưng khác với phó từ ở chỗ nó không dùng bổ nghĩa cho hình dung từ. Ta có thể  viết "túc ưu": đáng lo, "năng hành": có thể làm, nhưng không thể viết "túc mỹ": đáng đẹp?, "năng thanh": có thể  xanh?

· Căn cứ vào ý nghĩa, ta có thể  chia trợ động từ ra làm 6 nhóm chính sau đây: 

· a/ Biểu thị năng nguyện: 可khả, 能năng, 足túc, 應ưng, 宜nghi, 須tu ...

· b/ Biểu thị khả năng xảy ra (sự việc sắp xảy ra): 將tương, 會hội, 當đương ...

· c/ Biểu thị ý chí: 欲dục: muốn, 忍nhẫn: nỡ, 寧ninh: thà...

· d/ Biểu thị bị động: 見kiến, 背bị, 為vi ...

· e/ Biểu thị sự thong thả: 暇hạ, 遑hoàng...
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